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I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,33 điểm. 

3 câu đúng được 1,0 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	A
	A
	C
	B
	D
	B
	D
	D


II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1.

(3,0 điểm)
	1.1 

* Vai trò của thuế đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước: (HS nêu đúng mỗi ý ghi 0,25đ)
- Có tác dụng ổn định thị trường;
- Điều chỉnh cơ cấu kinh tế;

- Góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng của Nhà nước.
	0,75

	
	* Kể tên 2 loại thuế hiện nay ở nước ta: (HS kể đúng tên mỗi loại thuế ghi 0,25đ)
Gợi ý: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân, …
	0,5

	
	* Nghĩa vụ đóng thuế của công dân được thể hiện: (HS nêu đúng mỗi ý ghi 0,25đ)

- Phải kê khai, đăng ký với cơ quan thuế;
- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ sổ sách, kế toán;

- Đóng thuế đủ và đúng kì hạn.
	0,75

	
	1.2 Nhận xét hành vi của anh, chị H trong tình huống:

- Hành vi của anh, chị H trong tình huống trên là sai  (0,25đ)
- Vì hành vi này của anh, chị H là vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh của công dân.(0,25đ). 

- Cụ thể là kinh doanh không đúng mặt hàng (dịch vụ) đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh (0,25đ) và kinh doanh lĩnh vực Nhà nước cấm (ma túy) (0,25đ)
	1,0

	Câu 2.

(2,0 điểm)
	2.1 Bảo vệ Tổ quốc:
- Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc (0,5đ);
- Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (0,5đ).
	1,0

	
	2.2 Nhà nước ta quy định nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung: (HS trình bày đúng mỗi mỗi dung ghi 0,25đ)
- Xây dựng quốc phòng toàn dân;

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự;

- Bảo vệ trật tự an ninh xã hội;

- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
	1,0


   * Lưu ý: Giáo viên có thể linh hoạt khi chấm bài với những cách giải thích khác phù hợp.
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